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MỞ  ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài và tính cấp thiết của luận án

Trong quá trình dạy tiếng Hán cho sinh viên ở bậc Đại học, chúng tôi nhận thấy lối nói khoa trương là một vấn đề hết sức lí thú: ngoài chức năng là phương tiện giao tiếp nó còn phản ánh văn hóa trong tư duy của dân tộc. Chúng tôi quyết định chọn đề tài: Lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt). 
2. Mục đích nghiên cứu của luận án

Luận án này giới thiệu bức tranh toàn cảnh lối nói khoa trương trong tiếng Hán về cách biểu đạt, cấu trúc,  ngữ nghĩa và ngữ dụng. Thông qua việc khảo sát đặc điểm cấu trúc – ngữ nghĩa, luận án góp phần vào việc nghiên cứu lí luận về khoa trương, một biện pháp tu từ trong các ngôn ngữ nói chung và trong một ngôn ngữ cụ thể.

Áp dụng lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ, quan hệ liên nhân vào khảo sát lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt), nhằm tìm hiểu một cách nói năng trong ngôn ngữ giao tiếp và trong văn chương.

3. Nhiệm vụ của luận án
Để đạt được những mục đích trên, luận án này có những nhiệm vụ sau:

- Hệ thống hóa một số vấn đề lí thuyết có liên quan đến lối nói khoa trương. 

+ Khoa trương dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp.

+ Khoa trương nhìn từ quan hệ liên nhân.

+ Lối nói khoa trương nhìn từ chức năng tác động của lời (lực ngôn trung)

+ Khoa trương và lý thuyết lịch sự.

Định nghĩa khái niệm khoa trương, phân loại khoa trương trong tiếng Hán (trong sự liên hệ với tiếng Việt).

- Khảo sát đặc điểm của lối nói khoa trương trong tiếng Hán trên các phương diện cấu trúc – ngữ nghĩa và ngữ dụng (có liên hệ với tiếng Việt).

- Khảo sát dịch lối nói khoa trương trong tiếng Hán sang tiếng Việt thông qua một số tác phẩm văn học nổi tiếng đã được dịch sang tiếng Việt của các dịch giả nổi tiếng. 

4. Đối tượng nghiên cứu và nguồn ngữ liệu

Luận án nghiên cứu lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt) ở các cấp độ từ/ cụm từ, câu.

5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của luận án là lối nói khoa trương trong tiếng Hán, chủ yếu là tiếng Hán hiện đại.  

6. Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp qui nạp được ưu tiên sử dụng trong luận án. Trên cơ sở tập hợp một số lượng lớn ngữ liệu về lối nói khoa trương trong tiếng Hán và tiếng Việt, luận án phân tích, phân loại, thống kê và qui về các nhóm có đặc điểm tương đồng để tiến hành miêu tả làm rõ đặc điểm về cấu trúc ngữ pháp, ngữ nghĩa và cách sử dụng trong những trường hợp cụ thể. Từ đó, bằng phương pháp qui nạp, rút ra những nhận xét mang tính tổng hợp. Như vậy, luận án sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu: miêu tả, thống kê và  phân tích.

7. Tài liệu nghiên cứu của đề tài luận án 

(a) Tài liệu lý luận: Các sách công cụ, sách lí luận ngôn ngữ, sách chuyên khảo, sách chuyên khảo, chuyên luận và các bài viết có liên quan đến lối nói khoa trương trong tiếng Hán và khoa trương trong tiếng Việt đã được công bố ở Việt Nam và Trung Quốc.

(b) Nguồn ngữ liệu:

- Các tác phẩm văn học Trung Quốc, chủ yếu là: “Lỗ Tấn tuyển tập”; “Mạc Ngôn tuyển tập” bao gồm: “Báu vật của đời”, “Ếch”, “Trâu thiến”; “Huynh đệ” của Dư Hoa và một số tác phẩm văn học đương đại. Chúng tôi cũng tham khảo những bản dịch sang tiếng Việt của các dịch giả nổi tiếng và xuất bản ở Việt Nam. Phần thơ chủ yếu được trích dẫn từ các tác phẩm thơ ca cổ đại và thơ Đường.

8. Ý nghĩa khoa học của luận án

Luận án này góp phần làm sáng tỏ lối nói khoa  trương trong tiếng Hán hiện đại về mô hình, ngữ nghĩa, ngữ dụng và có liên hệ với tiếng Việt. Thông qua nghiên cứu lối nói khoa trương, tìm hiểu tư duy của hai cộng đồng ngôn ngữ.

9. Kết cấu của luận án 

Chương 1: Cơ sở lí luận của đề tài luận án

Chương 2:  Phân loại khoa trương

Chương 3: Đặc điểm ngữ pháp – ngữ nghĩa của lối nói khoa trương trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt)

Chương 4: Lối nói khoa trương nhìn từ bình diện dụng học
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1. 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về lối nói khoa trương
1.2. Khái niệm về “Lối nói khoa trương”

Khoa trương (hyperbole) là một từ có xuất xứ từ tiếng Hi Lạp, được giải thích trong từ điển Oxford: “Lời nói cường điệu nhằm một tác động đặc biệt và không để được hiểu theo đúng nghĩa đen. Ví dụ: I’ve invited millions of people to my party: Tôi đã mời hàng triệu người đến dự bữa tiệc.” 
1.3. Một số quan niệm về khoa trương

1.3.1. Quan điểm của các nhà Hán học về khoa trương

1.3.2. Quan điểm của các nhà Việt ngữ về khoa trương

1.3.3. Quan điểm của người viết luận án về khoa trương

Như trên đã nói, khoa trương hay còn gọi là nói quá, là cường điệu quy mô, tính chất, mức độ của những sự vật, hiện tượng miêu tả. Khoa trương có tác dụng làm nổi bật những ý cần diễn đạt. Tuy nói quá nhưng vẫn phản ánh được và đúng bản chất của sự vật hiện tượng. Khoa trương luôn mang đậm phong cách và dấu ấn của cá nhân hoặc cộng đồng sử dụng ngôn ngữ.

1.4.  Lối nói khoa trương dưới ánh sáng của lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ

  R. Jakobson (1960), trong một công trình nghiên cứu đã đưa ra một mô hình giao tiếp như sau:

 NGỮ CẢNH




      chức năng quy chiếu
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chức năng siêu ngôn ngữ

Như vậy, người tạo lập văn bản (nói và viết) cần quan tâm đầy đủ đến sáu yếu tố cần thiết có mặt trong quá trình giao tiếp bằng lời, đó là: người phát, người nhận, thông điệp, ngữ cảnh, tiếp xúc, mã.

Hoạt động giao tiếp của con người được Lyon phát triển có những điểm khác với lược đồ của R. Jakobson như sau:

      Tín hiệu truyền



Tín hiệu nhận

X ….THỂ PHÁT…....KÊNH…....THỂ NHẬN….Y...NHIỄU

1.5. Lối nói khoa trương nhìn từ quan hệ liên nhân

Nghĩa liên nhân là thứ nghĩa có hình thức như một sự tác động: người nói hay người viết dùng ngôn ngữ để tác động như thế nào đó vào người nghe hay người đọc. Chức năng liên nhân của câu luân phiên thay đổi vai trò trong những cách tác động lẫn nhau bằng ngôn từ: những nhận định, nhưng câu hỏi, những đề nghị, những mệnh lệnh, kèm theo những tình thái nhất định.  

Nghĩa liên nhân trong lời nói khoa trương có vai trò tác động đặc biệt. Ở đây, nhờ có nghĩa liên nhân mà cả người nói và người nghe đều hiểu rằng không có chuyện biến thành gà, và câu nói của người vợ chỉ nhấn mạnh “nhà không còn trứng” mà thôi.

1.6. Lối nói khoa trương nhìn từ chức năng tác động của lời (lực ngôn trung)

Khi nói ra một câu, đồng thời ta thực hiện một (hay một số) trong những hành động ngôn trung. Chúng ta cũng dùng ngôn ngữ để hỏi, nêu yêu cầu hay hứa hẹn; để đe doạ, sỉ nhục và tán tỉnh; và tất nhiên, để thực hiện những gì mà Austin thoạt tiên gọi là các hành động “ngôn hành”. 
1.7. Lối nói khoa trương nhìn từ và phép lịch sự

1.7.1. Lí thuyết lịch sự trong ngôn ngữ học

1.7.2. Khoa trương và phép lịch sự

1.7.3. Khoa trương và thái độ của người nói

Lời nói khoa trương biểu thị sâu sắc thái độ, tình cảm của tác giả đối với sự vật, hiện tượng từ đó dẫn đến sự đồng cảm của độc giả. Mác-xim Goóc-ki nói: “Mục đích của nghệ thuật là ở chỗ, phóng đại những cái tốt làm cho nó trở nên tốt hơn; khoa trương cũng có thể có tác dụng ngược lại đối với sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan, làm cho con người nhìn cái xấu mà trở nên căm ghét”. 
1.8. Khoa trương và nguyên tắc và hợp tác hội thoại

Nguyên tắc hợp tác do nhà ngôn ngữ triết học Grice người Mĩ lần đầu tiên đề xuất vào những năm 60 của thế kỉ 20. Grice nhấn mạnh, hai bên phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản này, điều đó cũng có nghĩa là tuân thủ bốn phương châm cơ bản sau đây:


(Hình 3)

1) Phương châm về lượng: (a) lời nói cần phải bao hàm mục đích giao tiếp và thông tin yêu cầu. (b) lời nói không bao hàm quá nhiều về thông tin yêu cầu, nghĩa là không nói thừa và cũng không nói thiếu thông tin cần thiết.

2) Phương châm về chất. (a) không nói những lời giả tạo đã biết rõ; nghĩa là không nói những điều mà mình tin là không đúng. (b) không  nói những  điều thiếu chứng cứ đầy đủ.

Phương châm về quan hệ: Dưới phạm trù quan hệ chỉ đề xuất một nguyên tắc, tức là những lời nói ra  có liên quan tới cuộc hội thoại.

3) Phương châm về phương thức: (a) tránh khó hiểu. (b) tránh mơ hồ. 

(c) ngắn gọn súc tích (d) mạch lạc.

Căn cứ vào nguyên tắc hợp tác, hai bên giao tiếp phải cùng phối hợp, cùng tôn trọng nguyên tắc. Nhưng trong quá trình giao tiếp, do những yếu tố hoặc nhu cầu ngữ cảnh, có lúc người ta phải vi phạm nguyên tắc ngữ cảnh. Chính sự vi phạm nguyên tắc hợp tác một cách hợp lí có thể đạt được hiệu quả giao tiếp, thậm chí còn tốt hơn để hoàn thành hoạt động giao tiếp.

Khi sử dụng thủ pháp khoa trương, người ta có thể vi phạm điều thứ nhất (a) của phương châm về chất trong nguyên tắc hợp tác, bất luận đó là khoa trương phóng to, khoa trương thu nhỏ hay khoa trương thời gian.

Tiểu kết

Khoa trương là trên cơ sở sự thật mà nói quá sự thật, nhằm làm nổi bật bản chất của sự vật, hiện tượng; mục đích là gây ấn tượng mạnh với người nói và người nghe. Chúng tôi thấy cần thiết phải có một công trình nghiên cứu về khoa trương dưới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp, phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy tiếng Hán cũng như công việc dịch thuật. Vì vậy chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài của luận án này là: Khoa trương trong tiến Hán (Có liên hệ với tiếng Việt).Luận án cũng nêu bật lý thuyết khoa trương nhìn từ quan hệ liên nhân, khoa trương và phép lịch sự, khoa trương và thái độ của người nói, đồng thời nêu bật khoa trương và nguyên tắc hợp tác.
CHƯƠNG 2. PHÂN LOẠI KHOA TRƯƠNG

2.1. Phân biệt thuật ngữ khoa trương với các hiện tượng tương ứng 

Phân biệt “khoa trương” với “cường điệu”

Trong các sách ngữ pháp hoặc các chuyên khảo, “cường điệu” được sử dụng với nghĩa là “nhấn mạnh”; chẳng hạn, trong câu: 连上帝都笑了 (Đến thượng đế cũng phải cười). Cấu trúc “连... 都…” được sử dụng để nhấn mạnh ý nghĩa: câu chuyện hay đến nỗi thượng đế cũng phải cười thì không ai là không nhịn được cười.

“Khoa trương” (夸张) trong tiếng Hán được giải thích trong “现代汉语词典” (Từ điển Hán ngữ hiện đại) như sau: 1) Khuếch trương 2) Khoa trương 3) Một thủ pháp nêu đặc trưng nổi bật trong sáng tác văn nghệ. Trong các chuyên luận về ngữ pháp “khoa trương” được định nghĩa đã nêu trên. 

 Trong tiếng Việt, “cường điệu” có nghĩa: “nhấn mạnh quá mức một mặt nào đó của sự vật, hiện tượng để làm cho người ta chú ý” [58, tr.233]. Chẳng hạn: Cường điệu tính cách của nhân vật. Hình ảnh có tính chất cường điệu.

“Khoa trương” trong tiếng Việt có những nghĩa chính sau: 1) Cố ý phô bày để làm cho người ta tưởng rằng mình có những mặt hay, tốt, mạnh quá mức có thật. Khua chiêng gõ mõ để khoa trương thanh thế. Những lời lẽ khoa trương trống rỗng. 2) Cường điệu hoặc phóng đại quá sự thật để đạt hiệu quả nghệ thuật cần thiết. Lối nói khoa trương trong văn học dân gian. Những động tác khoa trương của vai hề. [58, tr. 503]

Như vậy, có thể thấy “强调” (cường điệu) trong tiếng Hán không đồng nhất với “khoa trương” trong tiếng Việt. Vì vậy, trong luận án này chúng tôi sử dụng thuật ngữ “khoa trương” mà không sử dụng thuật ngữ “cường điệu” để phân biệt với “cường điệu” (强调) với ý nghĩa nhấn mạnh trong các chuyên khảo hoặc trong các sách về ngữ pháp tiếng Hán. 

2.2. Tiêu chí nhận diện khoa trương và ranh giới giữa lời nói khoa trương và không khoa trương                  

2.2.1. Tiêu chí nhận diện khoa trương 
(1) Khoa trương là nói quá lên so với sự thật, đôi khi nói quá đến mức không thể tin được
(2) Khoa trương cũng khác với nói dối, tức là nói sai sự thật một cách cố ý nhằm che dấu điều gì đó, hoặc để đạt được một mục đích nào đó.
(3) Khoa trương khác với nói  ngoa, là nói một cách phóng đại quá xa sự thật đến mức người nghe không thể tin được. 
(5) Cuối cùng, cần phân biệt với nói khoác cũng là nói những điều quá xa sự thật, quá xa những gì mình đã có làm hoặc có thấy để người ta phục mình.

2.2.2. Độ của khoa trương

Để nói quá sự thực, khoa trương cần đảm bảo tính chân thực và ý nghĩa thẩm mĩ. Cho nên, khoa trương phải phù hợp với nguyên tắc về tính chân thực mà nó biểu hiện, phải là sự thống nhất hữu cơ giữa tính chân thực nghệ thuật và chân thực khách quan. Có thể nói, để thuyết phục người đọc, khoa trương phải đảm bảo tính chân thực của sự nói quá hiện thực; điều đó cũng có nghĩa là, chỉ có bắt nguồn từ hiện thực, trên cơ sở đặc trưng cao hơn hiện thực mới có thể thực hiện được nói quá vượt ra ngoài hiện thực khách quan, mới có thể khiến cho sự chân thực cuộc sống và chân thực nghệ thuật đang được nói và nghe trong thế giới tình cảm của chủ thể đạt được sự thống nhất, từ đó sáng tạo nên sự chân thực về ý nghĩa thẩm mĩ. Tóm lại, khoa trương cần có mức độ thích hợp, nói rõ hơn, chỉ cần đạt tới sự chân thực trên cơ sở ngữ nghĩa thẩm mĩ thì khoa trương sẽ đạt tới độ thích hợp. 

2.2.3. Ranh giới giữa khoa trương và không khoa trương:

Ranh giới giữa khoa trương và không khoa trương hết sức mong manh, đôi khi không rõ ràng; hay nói cách khác, trong nhiều trường hợp, đó là khoảng giao nhau giữa hai khái niệm. 

(Hình 4)

2.4. Nhân tố văn hóa trong lối nói khoa trương

(a) Khoa trương và văn hoá

Ngôn ngữ là công cụ của giao tiếp, đựơc xem như một yếu tố hay bộ phận hữu cơ của văn hoá, là công cụ chuyển tải văn hoá quan trọng nhất. Edward Sapir nói rằng: “Phía sau ngôn ngữ luôn ẩn chứa một nền văn hoá, ngôn ngữ luôn tồn tại không thể tách rời khỏi văn hoá. Cái được gọi là văn hoá chính là sự tổng hoà các tập quán và tín ngưỡng xã hội được lưu truyền lại”. W. Humboldt, nhà văn hoá Đức đã nhận định: “Ngôn ngữ là linh hồn của một dân tộc, nhìn vào đó ta có thể thấy nó phản ánh rõ hơn hết tâm hồn và tính cách con người và những đặc trưng văn hoá cơ bản của nền văn hoá đó” (Dẫn theo [1]). Khoa trương là thủ pháp tu từ của một ngôn ngữ, cho nên chúng tôi cho rằng, ở một chừng mực nào đó, khoa trương cũng mang nội hàm văn hóa nhất định.

(b) Dấu ấn văn hoá trong lời nói khoa trương

  2.5. Yếu tố tục trong lối nói khoa trương

Trong lối nói khoa trương, người ta có thể sử dụng những từ ngữ, những hình ảnh được coi là tục tĩu, thiếu lịch sự. Có thể coi đó là một trong những nét độc đáo của khoa trương. 
2.6. Phân loại khoa trương

2.6.1. Phân loại khoa trương theo ý nghĩa

Căn cứ vào nghĩa biểu đạt, lối nói khoa trương có thể được chia thành hai loại như sau:

 (1) Khoa trương phóng to 

Khoa trương phóng to là cố ý làm cho sự vật to ra, đem đặc trưng, số lượng, trạng thái, tính chất, đặc trưng của sự vật làm cho nhiều lên, nhanh hơn, cao lên, dài ra, mạnh hơn. 
 (2) Khoa trương thu nhỏ

Khoa trương thu nhỏ là thu nhỏ sự vật; tức là cố ý đem số lượng, đặc trưng, tác dụng, mức độ của sự vật làm cho nhỏ đi, ít đi, chậm lại, thấp đi, ngắn lại hoặc yếu đi. 
2.6.2. Phân loại khoa trương theo hình thức

Căn cứ vào hình thức có thể chia khoa trương thành hai loại: khoa trương trực tiếp và khoa trương gián tiếp.

(1) Khoa trương trực tiếp:
 Khoa trương trực tiếp là khoa trương mà không sử dụng bất cứ biện pháp tu từ nào, còn được gọi là khoa trương thuần túy. 

 (2) Khoa trương gián tiếp 

Khoa trương gián tiếp là trong đó phải sử dụng các biện pháp tu từ khác để thực hiện. Chẳng hạn, các biện pháp tỉ dụ, tỉ dụ, ẩn dụ, hoán dụ, nhân cách hóa, vật cách hóa v.v... Vì vậy, nó còn được gọi là khoa trương dung hợp. 

2.2.3. Phân loại khoa trương theo mức độ

Căn cứ vào mức độ, có thể chia khoa trương thành mấy loại sau:

(1) Khoa tương ở mức độ thấp 

Khoa trương ở mức độ thấp là cách nói quá đi so với cái có thật trong thực tế; tuy có thể nhân lên tới hàng trăm hàng nghìn lần, thậm chí hàng vạn lần, nhưng vẫn chưa đến mức phi lí, vẫn có thể chấp nhận được. Sở dĩ như vậy là vì nghe mãi thành quen tai, cả người nói và người nghe chẳng ai nghĩ mình đang khoa trương. Chẳng hạn, các cụm từ sau thường được sử dụng trong khẩu ngữ: 伟大无穷 (vô cùng vĩ đại), 困难极了 (cực kì khó khăn), 百端待举 / 日理万机 (trăm công nghìn việc), 一转眼 (trong nháy mắt), 佩服得五体投 地 (phục sát đất). 
  (2)   Khoa trương ở mức độ cao
Khoa trương ở mức độ cao là cách nói nói quá sự thật một cách quá đáng, đến độ phi lí không thể tin được. Trong giao tiếp ta hay sử dụng các cụm từ và thành ngữ khoa trương: 不翼而飞 (không cánh mà bay), 一步登天 (một bước lên giời), 不识一丁 (một chữ bẻ đôi cũng không biết), 一天比一世纪长 (một ngày dài hơn thế kỉ), 一发千钧 (ngàn cân treo sợi tóc), 三头六臂 (ba đầu sáu tay). 
(3) Khoa trương về điều không thể xảy ra. 

(a) Khoa trương kiểu trái ngược

Hay còn gọi là khoa trương về những điều trái với thực tế. Ví dụ: 

我心里想, 这简直是太阳从西边升起来了。(莫言《牛》）
(Tôi nghĩ bụng: Điều đó có khác nào mặt trời mọc ở đằng tây.)  
(b) Khoa trương huyễn tưởng. Loại khoa trương này thường dùng trong văn chương do tác giả tưởng tượng ra và tin vào những điều không có thật hoặc không có cơ sở thực tế; mục đích là mượn những điều huyễn tưởng để nói lên tư tưởng nào đó. 
2.6.4. Phân loại khoa trương theo thời gian

Căn cứ vào thời gian xảy ra hành động, có thể chia khoa trương thành hai tiểu loại chính sau:

(1) Theo trật tự nghịch

Khoa trương thời gian theo trật tự nghịch là đem sự việc xuất hiện sau nói thành việc xuất hiện trước hoặc đồng thời xuất hiện. Ý nghĩa của câu là “chưa thế này thì đã thế kia”. Ví dụ:

李医生给人看病，药方没开，病就好了三分。
(Bác sĩ Lí khám cho bệnh nhân, đơn thuốc chưa kê bệnh đã khỏi được ba phần) (Khẩu ngữ)

 (2) Theo trật tự thuận

Các hành động được miêu tả diễn ra theo trật tự thuận của thời gian. Trong câu thuộc loại này có thể có một hoặc hai hành động, và cũng có thể có hoặc không có trạng ngữ thời gian. Loại này được chia thành hai tiểu loại sau:

(a)  Thời gian diễn ra quá nhanh

+ Trong câu có sử dụng từ ngữ chỉ thời gian

+ Trong câu không sử dụng từ ngữ chỉ thời gian

 Trong loại này, phải căn cứ vào ngữ cảnh để xác định khoa trương. Ví dụ:

(b)  Thời gian diễn ra quá chậm


Khoảng giao nhau giữa 3 khái niệm

(Hình 6)

 Tiểu kết 

Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau có nhiều cách phân loại khoa trương khác nhau; phổ biến nhất là: 1) Khoa trương trực tiếp, Khoa trương gián tiếp 2) Khoa trương phóng to, Khoa trương thu nhỏ và Khoa trương thời gian. Luận án chủ trương phân loại như sau: Căn cứ vào nghĩa có Khoa trương phóng to và Khoa trương thu nhỏ. Căn cứ vào hình thức có Khoa trương trực tiếp và Khoa trương gián tiếp. Căn cứ vào thang độ có Khoa trương ở mức độ thấp, Khoa trương ở mức độ cao và Khoa trương ở mức độ cực cấp. Căn cứ vào thời gian có Khoa trương thời gian theo trật tự thuận, Khoa trương thời gian theo trật tự nghịch. Tuy nhiên, cách phân loại đôi khi cũng không hoàn toàn tuyệt đối; chẳng hạn một câu nói khoa trương có thể xếp vào nhiều loại khác nhau.
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP - NGỮ NGHĨA CỦA LỐI NÓI KHOA TRƯƠNG TRONG TIẾNG HÁN
(CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT)

Dẫn nhập: Khoa trương có thể thực hiện ở mọi cấp độ ngôn ngữ: cấp độ từ/ ngữ và cấp độ câu. Ở cấp độ từ, những từ thuộc lớp từ loại chủ yếu để tạo nên vốn từ vựng của tiếng Hán như số từ, lượng từ, động từ, đại từ đều có thể được sử dụng để biểu đạt khoa trương. Ở cấp độ câu, người ta sử dụng các cấu trúc câu đặc thù để biểu thị khoa trương. 

3.1. Khoa trương ở cấp độ từ/ ngữ

3.1.1. Sử dụng tính từ để khoa trương

Ví dụ:

3.1.2. Sử dụng số từ biểu thị khoa trương

(1) Số từ trong khoa học và trong ngôn ngữ.

(2) Tính mơ hồ của số từ. 

 (3) Mơ hồ về ngữ dụng của các con số

    Con số “trăm” trong tiếng Việt cũng để chỉ nhiều, rất nhiều, chẳng hạn: 

[3:27] Cầu này cầu ái cầu ân

Một trăm con gái rửa chân cầu này.  

                                     (Ca dao)

3.1.3. Sử dụng động từ biểu thị khoa trương

Động tự biểu thị khoa trương phải kết hợp với  tân ngữ tạo thành cụm động từ. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cụm động từ cũng phải đặt trong ngữ cảnh thì mới có ý nghĩa khoa trương.
3.1.4. Sử dụng lượng từ biểu thị khoa trương
3.1.4.1. Tâm lí văn hóa dân tộc phản ánh trong phép tu từ khoa trương sử dụng lượng từ.

Việc sử dụng lượng từ để thực hiện tu từ phản ánh tâm lí văn hóa của dân tộc Hán, trong đó phạm vi liên quan tới tâm lí văn hóa rất rộng. Trong luận án này chúng tôi tiến hành phân tích từ góc độ phương thức tư duy. Vậy phương thức tư duy là gì? Nói một cách vắn tắt, đó là phương pháp tư duy đã được hình thành, phát huy tác dụng phổ biến ổn định lâu dài trong truyền thống văn hóa, là thói quen tư duy theo xu hướng xem xét kĩ các sự vật và hiện tượng được mọi người thừa nhận; tức là có thể xem đó là phương pháp tư duy của dân tộc. Các dân tộc khác nhau tri nhận đối với các sự vật khách quan cũng khác nhau, nghĩa là hình thành nên phương thức tư duy khác nhau. Phương thức tư duy thường thông qua các hình thức ngôn ngữ khác nhau để biểu hiện ra ngoài. Phép tu từ lượng từ trong tiếng Hán là một trong những cách thể hiện phương thức tư duy của dân tộc Hán. Có mấy đặc  điểm chính sau:

 (1) Phương thức tư duy trọng cảm thức chỉnh thể của dân tộc Hán  

 (2) Phương thức tư duy mang tính so sánh tương đối và tính hình tượng của dân tộc Hán.

 (3)Phương thức tư duy mang tính mơ hồ của dân tộc Hán 

3.1.4.2. Các loại lượng từ có thể biểu thị khoa trương
(1) Lượng từ cá thể (个体量词) biểu thị khoa trương

Lượng từ cá thể là những từ lấy đơn vị cá thể của người hoặc sự vật để đo lường. Không những thế, lượng từ còn được sử dụng trong lối nói khoa trương. 
(2) Sử dụng lượng từ chuyên chức (lượng từ có khả năng kết hợp chế) biểu thị khoa trương

Lượng từ chuyên chức (专职量词) trong tiếng Hán là những lượng từ có phạm vi sử dụng hạn chế, khả năng kết hợp hạn chế. Chúng chỉ có thể đi với một số danh từ nhất định nào đó trong các cách nói có tính cố định cao. Chẳng hạn, trong tất cả các danh từ chỉ con vật, lượng từ匹 (con) chỉ có thể kết hợp được với 马  (ngựa) và 骡 (la). Và như vậy, cách nói一匹马 (một con ngựa), 一匹骡 (một con la) là một sự ước định, hay nói cách khác, là sự qui định được cả cộng đồng nói tiếng Hán thừa nhận. Rõ ràng là, nếu nói一匹牛/ 一匹羊 (một con bò/ một con dê) thì đó là cách nói “phạm qui”.

Lại nữa, danh từ  狗 (con chó) trong tiếng Hán hiện đại chỉ có thể kết hợp được với các lượng từ 只 và条 ; chẳng hạn, thông thường ta vẫn nói 一只狗 hoặc一条狗 (một con chó). Tuy nhiên, trong tác phẩm văn học, vì ý đồ nghệ thuật, nhà văn Mao Thuẫn đã viết:

(3) Sử dụng lượng từ vay mượn (借用量词) biểu thị khoa trương 

Theo quan điểm của chúng tôi, lượng từ vay mượn còn bao gồm những danh từ mà khi được vay mượn làm lượng từ kết hợp với một danh từ khác tạo thành đoản ngữ danh từ mang ý nghĩa so sánh ẩn dụ. 
Lượng từ lâm thời (临时量词) là những lượng từ vay mượn có tính chất lâm thời. Những lượng từ thuộc loại này chỉ khi kết hợp với số từ và danh từ mới có chức năng và ý nghĩa của lượng từ; nghĩa là phải ở trong một ngữ cảnh nhất định chúng mới bộc lộ được “tư cách” của mình. 

Từ những nét khái quát trên, có thể thấy lượng từ lâm thời trong tiếng Hán cũng được sử dụng để biểu thị khoa trương. Xét đoản ngữ: 一头发虱 (đầu đầy chấy); trong đó头 (đầu) là lượng từ lâm thời. Nhưng nếu nói: 一头牛thì không thể là “đầu đầy bò” mà chỉ có thể là “một con bò”; và như vậy头là một lượng từ cá thể. Cách nói 一头发虱 (đầu đầy chấy) là cách nói khoa trương; vì “một đầu đầy chấy” thay cho “đầu rất nhiều chấy” là nói quá lên rất nhiều lần so với sự thực.             

3.1.5. Sử dụng đại từ biểu thị khoa trương

Đại từ几 trong tiếng Hán được dùng trong câu nghi vấn, chỉ số ước lượng thường là nhỏ hơn mười. Khi kết hợp với danh từ để tạo ra đoản ngữ danh từ bắt buộc phải có sự tham gia của lượng từ, trừ những danh từ có tính chất như lượng từ (danh từ kiêm lượng từ). 
Cũng với ý nghĩa nhỏ hơn mười, đại từ 几còn được dùng trong câu khẳng định biểu thị một con số bất định. Chẳng hạn: 敌人坚持不了几天了 (Bọn địch không cầm cự được mấy ngày). Ngoài ra, 几 còn được dùng để biểu thị khoa trương. Ví dụ:

3.1.6. Sử dụng thành ngữ khoa trương trong tiếng Hán

 (a) Thành ngữ khoa trương phóng to

 Chẳng hạn, các thành ngữ “天翻地覆” (trời long đất lở), “怒发冲冠” (nổi giận đùng đùng), đều là những thành ngữ khoa trương, phóng to rất nhiều lần so với sự thực. 

(b) Thành ngữ khoa trương thu nhỏ

Các thành ngữ “弹丸之地” (mảnh đất bé bằng viên đạn), “沧海一粟” (giọt muối bỏ bể) đều là khoa trương thu nhỏ rất nhiều lần so với sự thực.

Căn cứ vào ngữ nghĩa, có thể chia thành khoa trương số lượng và khoa trương hình tượng.

(c) Thành ngữ khoa trương số lượng 

Thành ngữ khoa trương số lượng là trong thành ngữ có chứa các con số. Chẳng hạn: 罪该万死” (tội đáng chết vạn lần), “千军万马” (thiên binh vạn mãXét về đại thể, thành ngữ khoa trương có chứa con số lớn biểu thị sự phóng to, thành ngữ khoa trương có chứa con số nhỏ biểu thị sự thu nhỏ.

(d) Thành ngữ khoa trương hình tượng

Thành ngữ khoa trương hình tượng trong tiếng Hán cũng hết sức phong phú. Chẳng hạn: “挥汗如 雨” (mồ hôi chảy như mưa), “水泄不通” (con kiến không lọt), “弱不禁风” (yếu gió thổi bay), “众煦漂山” . Đặc điểm của những thành ngữ thuộc loại này là trong đó có sử dụng những hình tượng mới mẻ, nổi bật để phóng to hoặc thu nhỏ sự thực. Mục đích là gây cho người nghe, người đọc những ấn tượng sâu sắc, khó quên. 

3.2. Khoa trương ở cấp độ câu

3.2.1. Câu dùng bổ ngữ trình độ để biểu thị khoa trương

 (1) Bổ ngữ  có sự tham gia của trợ từ kết cấu得:

Biểu thức: S – P 得C 

 (Các chữ viết tắt trong bài:  S: chủ ngữ; P: vị ngữ; C: bổ ngữ; V: động từ ; VP: cụm động từ)

(a) Sau 得là kết cấu động từ. 

Biểu thức: S – P 得 VP. Ví dụ:

(b)  Sau 得là kết cấu chủ vị.

Biểu thức: S1 – P1得 S2 – P2.  Ví dụ:

 (c)  Sau 得là một ngữ cố định

 (2)  Bổ ngữ  không có sự tham gia của 得
 (a) Phó từ 极 kết hợp với 了 làm bổ ngữ trình độ 

 (b) Một số động từ và tính từ làm bổ ngữ trình độ biểu thị khoa trương

Có hai nhóm chính sau:

+  Nhóm có sự tham gia của trợ từ ngữ khí 了
Trong loại này, bổ ngữ trình độ thường do động từ 死 (chết) và tính từ 坏 (quá/ hết sức) đảm nhiệm để tạo thành các cụm từ cố định mang sẵn ý nghĩa khoa trương; ta cũng có thể coi chúng như những phương tiện biểu thị cực cấp. Ý nghĩa biểu đạt của chúng là, trạng thái tính chất đạt tới mức cao nhất với hàm ý “không chịu nổi” hoặc “… chết đi được”, nhưng nếu thực tế như vậy thì ý nghĩa khoa trương cũng bị triệt tiêu.

 + Động từ 死 

Động từ死kết hợp với một số tính từ hoặc động từ biểu thị trạng thái tâm lí, tạo thành các cụm từ cố định. Chẳng hạn:  累死了/ 高兴死了/ 笑死人！(mệt chết đi được/ vui quá là vui/ buồn cười chết đi được!).
+ Tính từ 坏
Tính từ 坏kết hợp với một số tính từ hoặc động từ biểu thị trạng thái tâm lí, tạo thành các cụm từ cố định. Chẳng hạn:  气坏了/ 闷坏了/ 忙坏了/ 俄坏了！(tức chết đi được/ buồn chết đi được/ vội chết đi được/ đói chết mất!)

+ Nhóm không có sự tham gia của了
Nhóm nay bao gồm các từ ngữ非常 (phi thường)，异常(dị thường)，透顶 (cực độ, tột bậc)，无比 (vô cùng)，绝伦 (tuyệt trần)，万分 (vô cùng) tham gia làm thành phần bổ ngữ. Về ý nghĩa, chúng cũng biểu thị cực cấp. 
3.2.2. Dùng câu phức điều kiện (条件复句) để biểu thị khoa trương
Biểu thức: 只要 … ，就… (chỉ cần ….thì…..)
Trong loại câu này, 只要 (chỉ cần) chỉ ra điều kiện cần và đủ, chỉ có điều kiện như vậy thì mới có kết quả hoặc hậu quả nêu trong câu chính; trong phân câu chính thường có sự tham gia của phó từ 就 (thì). 
Tương đương với câu phức điều kiện tiếng Hán, tiếng Việt sử dụng biểu thức:

               Chỉ cần X thì / có thể Y 

3.2.3. Dùng câu phức giả thiết để biểu thị khoa trương
Biểu thức: 要（是）…，（就）… (nếu … thì…)


如 果… ，（就）…    (nếu… thì…)
  Trong văn viết, phân câu phụ thường dùng 倘若，如，倘使; phân câu chính thường dùng: 设若，就，使，那么. Ví dụ:

3.2.5. So sánh tu từ biểu đạt khoa trương

3.2.1.1.  Khái niệm so sánh và các kiểu quan hệ so sánh      

3.2.1.2. Cấu trúc của跟so sánh ngang bằng biểu thị khoa trương

Biểu thức: “X跟 Y一样  P”. 

Biểu thức này được dùng để diễn đạt so sánh ngang bằng biểu thị khoa trương. Ý nghĩa của nó là: X giống với Y ở một khía cạnh nào đó.

Trong những câu so sánh nói chung, thành phần X và Y có thể do danh từ, đại từ đảm nhiệm, ngoài ra X và Y còn có thể do động từ (đoản ngữ động từ) hoặc tính từ (đoản ngữ tính từ) đảm nhiệm. Trong loại câu này, X và Y là hai sự vật hoặc hai tính chất được đưa ra để so sánh, “一样” là kết quả so sánh, làm thành phần chủ yếu của vị ngữ trong câu, “跟 Y”  làm trạng ngữ tu sức cho “一样”; sau “一样” có thể có tính từ hoặc động từ/ đoản ngữ động từ chỉ hoạt động tâm lí, khi đó “跟 Y一样” sẽ là trạng ngữ của tính từ hoặc động từ. 
TẦN SỐ SỬ DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC

CỦA CÁC BIỂU THỨC SO SÁNH NGANG BẰNG 

BIỂU THỊ KHOA TRƯƠNG

	Loại biểu thức
	Dạng thức cấu trúc và những đặc điểm nổi bật

	Biểu thức I
(51.50%)
	Cấu trúc cơ bản
	X跟Y一样

- Có khả năng độc lập thành câu

- Có thể chuyển hóa thành 跟Y一样的X

- 跟Y一样có thể xuất hiện ở thành phần bổ ngữ

- Cấu trúc của Y và X có thể không giống nhau

- VP mang thuộc tính cấp độ  

	
	Cấu trúc

biến thể
	一样được thay thế
	A跟B同样/一模一样/一致/差不多/相像/
相仿/一般/似的…
- Từ ngữ thay thế là trợ từ thì số lượng rất hạn chế

- Từ ngữ thay thế thuộc thực từ thì có số lượng mở

	
	
	跟được thay thế
	X 与/和/如/好像/仿佛/像/似乎Y一样

Sắc thái văn phong thay đổi tùy thuộc vào từ thay thế

	
	
	Cả跟và

一样  đều được 

thay thế
	X与/和/像/好像/仿佛/宛若Y同样/一模一样/差不多//似的/般/一般…

Độ hư hóa của hai thành tố thay thế luôn trái ngược nhau

	
	
	Khuyết跟
	X Y/一般/般/似的

Tỉ lệ được chuyển hóa thành cấu trúc “Y一样/一般/般/似的 + 的 + X” khá cao

	Biểu thức II

(1.50%)
	A像/ 有B那样/这样/那么/这么 VP

- Thành tố Y sau động từ “有” thường là một tiêu chuẩn có giá trị định lượng

- Có thể khuyết “像/ 有” tạo thành cấu trúc “Y那样/这样/那么/这么 VP的X”

	Biểu thức III

(31.35%)
	X等于/(就)是/像/如/若/似/宛如/宛若/

犹如/如同/比Y

Từ loại của thành tố A, B chịu ảnh hưởng nhất định của thành tố VP

	Biểu thức IV

(12.50%)
	X VP1, Y也 VP2

- X và Y thuộc hai phân câu khác nhau

- VP1 và VP2 có thể hoàn toàn giống nhau, có thể có ‎ nghĩa tương đồng


3.2.1.3. So sánh không ngang bằng với比biểu thị khoa trương

 (1) Ý nghĩa của cách so sánh dùng giới từ 比 

 (2) Đặc điểm cách dùng比
(a) Giới từ 比 và đối tượng so sánh kết hợp với nhau tạo thành kết cấu giới từ và phải đặt trước vị ngữ để làm trạng ngữ. 

Biểu thức: X (S) 比 Y (Adv) + P  

Trong biểu thức này, X có vai trò là chủ ngữ, Y là trạng ngữ trong câu. 
3.2.6. Sử dụng nhân cách hóa, vật cách hóa biểu thị khoa trương   

(1) Nhân cách hóa

Nhân cách hóa là một biện pháp tu từ lấy vật bao gồm vật thể, động vật, tư tưởng hoặc khái niệm trừu tượng làm cho chúng có diện mạo, cá tính, tính cách, hoặc tình cảm.

+ Nhân cách hóa sự vật. 
 (2) Vật cách hóa

Vật cách hóa là một biến thể của ẩn dụ, trong đó người ta dùng một hình thức di chuyển thuộc tính, dấu hiệu ngược lại với nhân hóa, tức là những thuộc tính, dấu hiệu của con người, nhằm mục đích châm biếm đùa vui và nhiều khi qua đó để thể hiện tình cảm, thái độ sâu kín của mình. 

   Trong ca dao người Việt cũng hay sử dụng biện pháp vật cách hóa nhằm là tăng thêm tính hài hươc.
3.7. Sử dụng hoán dụ biểu thị khoa trương

Tác giả Trần Vọng Đạo trong “修辞学发凡” (Tu từ học phát phàm) lần đầu tiên đã đưa ra định nghĩa về phép hoán dụ như sau: “Sự vật được nói tới tuy rằng không có điểm tương tự với sự vật khác, giả sử khi giữa chúng còn có quan hệ không thể tách rời, tác giả có thể mượn tên của sự vật có quan hệ đó thay cho sự vật được nói tới. Cách mượn như vậy gọi là phép hoán dụ tu từ” []. Nghĩa là, không nói thẳng ra tên người hoặc sự vật mà mượn tên của sự vật có quan hệ mật thiết với nó thực hiên phép thay thế. 

3.8. Cách biểu đạt khoa trương thời gian

Như đã trình bày, khoa trương thời gian là đem sự việc xuất hiện sau nói thành sự việc xuất hiện trước hoặc hai sự việc đồng thời xuất hiện. Cũng có trường hợp sự việc sau xuất hiện liền ngay sau sự việc trước. 

Biểu thức 还没X就Y . 
Biểu thức:  “还没X就Y” có các tiểu loại chính sau:
(1) S还没VP1就VP2. Ví dụ:

(2) S还没VP就AP. 

(3)  S还没VP1, S2就VP2. Ví dụ:
 (4) S1(还) 没VP, S2 就AdP. Ví dụ:

 (5) S - PP就VP. Ví dụ:

 (6) S一 P1 就 P2 . Ví dụ:

Tiểu kết

Khoa trương có thể thực hiện ở mọi cấp độ ngôn ngữ. Đó là các cấp độ: từ / cụm từ và câu. Ở cấp độ từ, những từ thuộc lớp từ loại chủ yếu để tạo nên từ vựng của tiếng Hán như số từ, lượng từ, động từ, đại từ đều có thể được sử dụng để biểu đạt khoa trương. Trên thực tế, những từ đó phải kết hợp với từ khác tạo thành các ngữ / cụm từ thì mới có thể thực hiện khoa trương

Ngoài ra, còn có thể biểu thị khoa trương ở cấp độ câu. Căn cứ vào hình thức có: Khoa trương trực tiếp và khoa trương gián tiếp. Như đã trình bày, khoa trương trực tiếp là khoa trương mà không sử dụng bất cứ hình thức tu từ nào, nhưng phải nhờ đến sự can thiệp của cấu trúc ngữ pháp; luận án giới thiệu cách sử dụng bổ ngữ trình độ và cấu trúc连….也/都…. Ngoài ra, còn có thể sử dụng câu phức điều kiện và câu phức giả thiết để biểu đạt khoa trương. Khoa trương gián tiếp là loại khoa trương trong đó phải sử dụng các biện pháp tu từ khác; luận án giới thiệu các cách khoa trương chủ yếu dùng thủ pháp so sánh tu từ và các thủ pháp nhân cách hóa, vật cách hóa. So sánh tu từ trong tiến Hán chủ yếu gồm hai loại: so sánh ngang bằng với cấu trúc của “X跟 Y一样  P” và các biến thể, so sánh không ngang bằng với các cấu trúc X 比 Y và các biến thể.
CHƯƠNG 4. LỐI NÓI KHOA TRƯƠNG NHÌN TỪ
BÌNH DIỆN NGỮ DỤNG 

Dẫn nhập

4.1. Những điều kiện khi sử dụng khoa trương

(a) Vận dụng thủ pháp khoa trương không được tách rời thực tiễn khách quan. Điểm xuất phát của khoa trương là sự thực nên rõ ràng là không thể thoát li sự thực. Khoa trương là nói quá nhưng không có nghĩa là nói quá càng nhiều càng tốt.

4.2. Ngữ nghĩa của lối nói khoa trương

 4.2.1. Ba yếu tố ngữ nghĩa cơ bản 

Điểm khoa trương có tác dụng làm cầu nối giữa vật khoa trương và hình tượng khoa trương. 


(Hình 7)

4.2.2. Cơ sở ngữ nghĩa của khoa trương

4.2.3. Điểm khoa trương

3.3. Khoa trương từ bình diện dụng học

Trong sáng tạo nghệ thuật, chức năng của khoa trương không phải là miêu tả sự vật đơn thuần mà là biểu thị tình cảm, tức là trong đó có gắn với thái độ tình cảm của tác giả. Nói như vậy cũng có nghĩa là, khoa trương ở mức độ rất cao có liên quan tới thế giới tình cảm của con người. Khoa trương, một thủ pháp nghệ thuật đặc sắc có mấy đặc điểm sau:

(1) Tăng cường cảm tình: Khoa trương là cố ý nói quá sự thật biểu thị tình cảm chủ quan của người nói/ viết, tăng cường hiệu quả biểu đạt và sức biểu hiện, tạo sức cộng hưởng mạnh mẽ cho người nghe. 

(2) Tăng cường ấn tượng sâu sắc

Khoa trương bất luận là phóng to hay thu nhỏ, chúng ta đều có thể càng thêm trực tiếp rõ ràng nhìn thấy đặc tính và bản chất của sự vật, từ đó đạt được những ấn tượng sâu sắc mới mẻ và sự cảm thụ sâu sắc cụ thể.

Chẳng hạn, người Việt khoa trương: “Giá dầu đang phi mã” thì người Anh cũng nói: “The oil prices are soaring these days”. 

(3) Gây hiệu quả hài hước và châm biếm

 (4) Kích thích trí liên tưởng

Khoa trương là thông qua sự miêu tả sự thực khách quan có thể đưa người nghe tới một sự liên tưởng phong phú, sáng tạo ra hiệu quả ngôn ngữ khác thường. 
3.3.1. Khoa trương trong văn miêu tả

3.3.2. Khoa trương trong thơ cổ 

3.3.3. Khoa trương trong thơ hiện đại

Trong thơ ca hiện đại, các tác giả cũng sử dụng thủ pháp khoa trương như một công cụ biểu đạt rất hiệu quả 

 3.3.4. Khoa trương trong văn chính luận                

  Lối nói khoa trương còn hay được sử dụng nhiều trong các tác phẩm chính luận. 
 “hàng ngàn, hàng vạn Gia Cát Lượng, mỗi làng, mỗi thị trấn đều có một Gia Cát Lượng” là cách nói khoa trương. Thực tế, trong lịch sử Trung Quốc chỉ có một Gia Cát Lượng một con người tài trí, mưu lược làm quân sư cho Lưu Bị của nước Thục đánh thắng quân Ngô gây dựng lên cơ nghiệp nhà Hán. Sau này, mọi người dùng hình ảnh Gia Cát Lượng để đại diện cho trí thông minh và tài trí của nhân dân. 

3.3.6. Sử dụng khoa trương trong giao tiếp hàng ngày (khẩu ngữ)

Như đã phân tích ở trên, nói là hành động, đó là khi ta thực hiện một lực ngôn trung. Lời nói khoa trương có một tác động đặc biệt khi ta thực hiện những lời đe dọa, thách thức cảnh cáo, nịnh hót. v.v… 
(a) Đe dọa, thách thức, cảnh cáo

+ Đe dọa

Hành vi đe dọa là cho đối phương biết trước sẽ làm điều không hay nếu đối phương làm trái ý với mục đích là làm cho đối phương sợ. Trong khẩu ngữ ta thường dùng những lời lẽ khoa trương để đe dọa như lấy mạng, cắt đầu, mổ bụng, moi gan, lột da, cắt chân, móc mắt. 

(b) Nịnh hót  

Trong giao tiếp hàng ngày, chúc tụng, ca ngợi, động viên cổ vũ, khen nhau khiến cho nhau phấn khởi vui vẻ trong cuộc sống là chuyện hết sức thường tình. Thế nhưng nịnh hót, nịnh nọt để thành kẻ nịnh bợ thì cũng không phải là chuyện hiếm.

Các kiểu nịnh xưa nay rất đa dạng, nhưng đều có chung một bản sắc, đó là tự hạ mình ca tụng, khen ngợi bề trên một cách quá mức để tranh thủ cảm tình, cầu lợi cho bản thân.

Theo sử sách đông tây kim cổ, kẻ thành đạt, giàu có quyền thế bậc nhất nhờ nịnh hót thì chưa ai vượt qua được Hòa Thân thời vua Càn Long nhà Thanh Trung Quốc. Khi Càn Long hứng chí làm thơ, Hòa Thân ca tụng hết lời: “Thơ của Hoàng thượng hay tuyệt đỉnh, chữ viết như rồng bay phượng múa. Triều đình ta mấy nghìn năm chưa có ai làm thơ hay và viết chữ đẹp như thế!”. Hễ có dịp là Hòa Thân ca tụng “Công ơn của Hoàng thượng như trời bể, tài đức sánh ngang với Nghiêu, Thuấn!”.

   (c) Hứa hẹn, thề nguyền, cam kết

+ Hứa hẹn: Searle thừa nhận định nghĩa của Austin: “người nói cam kết sẽ thực hiện một hành động nào đấy”. Đó là nội dung mệnh đề phát ngôn khi  thực hiện lực ngôn trung. 
     3.3.7. Chửi đổng, chửi thề           

Chửi đổng là một dạng chửi bâng quơ, to tiếng nhưng không nhằm vào ai cụ thể, không chỉ đích danh. Chửi đổng nhiều khi chỉ là chửi cho bõ tức, giải tỏa những nỗi bức xúc trong người. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chửi đổng là chửi vu vơ nhưng ám chỉ một người nào đó, vì chửi đích danh sợ đối phương trả lời đích đáng hơn; hoặc giả, biết chắc đối phương phải im hơi lặng tiếng, ngấm ngầm chịu đựng, sợ lên tiếng thì có khi xấu hổ với người xung quanh.

Còn chửi thề là một dạng tự chửi mình hoặc là câu đệm của một số người cũng chưa hẳn là vô văn hóa cứ mở miệng là chửi, như một nhu cầu tự thân.

Nhà thơ Nga Raxun Gamzatop đã dành hẳn một chương có tên “Ngôn ngữ” để nói về chuyện chửi rủa ở những làng quê  Đaghextan. Ông viết “Mỗi làng quê đều có riêng những lời chửi rủa. Có lời rủa trói tay anh bằng những sợi dây vô hình; có lời rủa đẩy anh vào quan tài; có lời rủa làm mắt anh rơi vào đĩa canh đang húp, có lời rủa làm mắt anh lăn xuống khe sâu qua những tảng đá lởm chởm”. Dưới đây là những lời chửi rủa mà ông ghi lại: 

- “Cầu trời nó bắt đi cái người biết dạy con mày học nói! Cầu trời nó bắt của con mày đi cái người mà con mày có thể dạy nói!” 

- “Cầu cho lưỡi mày khô đi, cho mày quên tên người yêu, cho người mày có việc cần gặp không hiểu lời mày nói. Cầu cho mày quên lời chào làng quê khi mày đi xa trở về, cầu cho gió lùa vào miệng mày khi mày rụng hết răng…”

                                                  (Đaghextan của tôi)

Một người trong ngày gặp toàn những điều không may mắn, làm việc gì hỏng việc ấy cũng có thể chửi mà không biết mình đang chửi ai.
Tiểu kết

Khoa trương được ứng dụng rất rộng rãi: trong đời sống hàng ngày (khẩu ngữ) và trong văn học. Tóm lại, khoa trương được sử dụng trong mọi phong cách, trừ phong cách khoa học. Tuy nhiên khi sử dụng cần chú ý đến điều kiện để tạo thành khoa trương và cơ sở ngữ nghĩa của khoa trương. Cách đây hơn một ngàn năm các nhà thơ đời Đường đã sử dụng thủ pháp khoa trương trong tác phẩm của mình tạo nên những tác phẩm có giá trị độc đáo; tiêu biểu là các tác giả: Đỗ Phủ, Lí Bạch, Bạch Cư Dị, Lí Hạ. Khoa trương cũng được sử dụng nhiều trong các tác phẩm văn xuôi, ở mọi thể loại: văn miêu tả, văn chính luận, trong truyện thần thoại, đồng thoại.v.v… 

KẾT LUẬN

1. Khoa trương là trên cơ sở thực tế mà nói quá sự thật. Mục đích là nhấn mạnh làm nổi bật đặc trưng, tính chất của đối tượng, hiện tượng, sự vật; việc nói quá ở đây có thể là phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng cần miêu tả.  Nói rõ hơn, khoa trương là một cách nói hoặc viết khi biểu đạt nặng về tình cảm chủ quan mà cố ý trái ngược logic hoặc thực tế khách quan, đối với hình thức văn bản mà tiến hành phóng to hoặc thu nhỏ rất nhiều nội dung. Lối nói khoa trương mang nặng thái độ chủ quan của người nói. Cùng một sự vật hiện tượng nhưng do thái độ chủ quan của người nói khác nhau mà có những cách nói khoa trương khác nhau, có thể tốt lên hoặc xấu đi, có thể phóng to hoặc thu nhỏ. Vì vậy khoa trương có thể dùng để: 1) nhấn mạnh sự khẳng định 2) nhấn mạnh phủ định hay phủ định sách trơn. Người nói hướng tới người nghe là điều nói lên chứ không phải điều nói ra.
2. Khoa trương được chia thành các loại sau: 1) Căn cứ vào nội dung: Khoa trương phóng to, Khoa trương thu nhỏ, 2) Căn cứ vào hình thức:  Khoa trương trực tiếp, Khoa trương gián tiếp, 3) Căn cứ vào thời gian: Thời gian theo trật tự thuận, Thời gian theo trật tự nghịch, 4) Căn cứ vào thang độ: Khoa trương ở mức độ thấp, Khoa trương ở mức độ cao, Khoa trương ở mức độ cực cấp, Khoa trương huyễn tưởng. 

3. Có nhiều cách biểu thị khoa trương. Xét từ các cấp độ, có khoa trương ở cấp độ từ và cấp độ câu. Luận án chủ yếu tập trung vào các điểm chính sau:

a) Khoa trương ở cấp độ từ/ cụm từ: Hầu hết các từ loại tạo thành lớp từ vựng trong tiếng Hán và tiếng Việt đều có thể sử dụng để biểu thị khoa trương. Đó là: tính từ, động từ, lượng từ, và số từ. Nói chung, bản thân từ không thể đơn độc biểu thị khoa trương mà chúng phải kết hợp với một danh từ tạo thành một ngữ mới có thể thực hiện khoa trương. Cách dùng các từ loại này gắn với yếu tố văn hóa của mỗi cộng đồng người sử dụng ngôn ngữ đó. Vì vậy, cách dùng những lớp từ này để biểu thị khoa trương trong tiếng Hán và biểu thị khoa trương trong tiếng Việt là không hoàn toàn giống nhau.  

b) Khoa trương ở cấp độ câu: Một số câu và cấu trúc câu không phải chúng chuyên biểu thị khoa trương, nhưng khi dùng để biểu thị khoa trương hiệu quả tăng lên rõ rệt. Để biểu thị khoa trương trực tiếp, có các cấu trúc sau :

+ Câu dùng bổ ngữ trình độ 

+ Câu giả thiết  

+ Câu điều kiện

Để biểu thị khoa trương gián tiếp, chủ yếu dùng các biện pháp tu từ sau:

+ So sánh tu từ

+ Nhân cách hóa

+ Vật cách hóa

+ Hoán dụ

+ Ẩn dụ

Vì vậy khoa trương gián tiếp còn được gọi là khoa trương dung hợp. Trong tiếng Việt cũng có các cách khoa trương ở cấp độ câu tương ứng. 

4. Để biểu thị khoa trương thời gian, chủ yếu sử dụng cấu trúc “还没X就Y” (chưa thế này thì đã thế kia). Ngoài ra, còn có thể dùng các cụm từ cố định như: 一会儿/ 一下 (trong chốc lát), 一转眼/ 眨眼间/ 眨眼功夫/ 一转眼功夫/ 转眼间/ 一瞬间/ 瞬息 (trong chớp mắt/ trong nháy mắt). Những cấu trúc câu này và những cụm từ này hoàn toàn có thể dịch sát nghĩa sang tiếng Việt 

5. Về bình diện dụng học, luận án đặc biệt nhấn mạnh đến điều kiện của khoa trương và cơ sở ngữ nghĩa của khoa trương. Lời nói khoa trương được sử dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống, với mọi phong cách trừ phong cách khoa học, hành chính sự vụ. Cách đây hơn một nghìn năm các nhà thơ Đường nổi tiếng như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Lí Hạ đã thích dùng khoa trương. Nhiều câu thơ, bài thơ dù rất giản dị, mộc mạc nhưng có sức sống mãnh liệt, vẫn tồn tại đến ngày nay và như điển hình mẫu mực về thủ pháp khoa trương. Các nhà văn, nhà thơ hiện đại cũng thích sử dụng khoa trương để gây ấn tượng đặc biệt trong tác phẩm của mình. Khoa trương không chỉ được sử dụng trong thơ ca mà còn được sử dụng trong các thể loại khác của văn học như trong văn miêu tả, truyện đồng thoại, thần thoại, thậm chí cả trong các tác phẩm văn chính luận. Như đã trình bày, trong các thể loại văn miêu tả, kể chuyện, khoa trương có thể gây ấn tượng mạnh mẽ tới người đọc.

6. Khi ta nói nghĩa là ta đã thực hiện một hay nhiều hành động (lực ngôn trung). Lời nói khoa trương cũng như vậy, nó có một tác động đặc biệt. Chính vì vậy, khoa trương rất được ưa dùng và được sử dụng rộng rãi trong khẩu ngữ: đe dọa thách thức cảnh cáo, hứa hẹn thề nguyền cam kết, chửi thề chửi đổng. Khoa trương trong văn học cũng như trong khẩu ngữ luôn mang nặng dấu ấn cá nhân của người sử dụng. 

7. Khoa trương không phải là sự độc quyền của bất kỳ một ngôn ngữ nào. Khoa trương giống như một yếu tố văn hóa của mỗi cộng đồng sử dụng ngôn ngữ. Thật vậy, trong tiếng Nga nó đã được nhà văn Rauxun Gamzatốp ghi lại trong tác phẩm của mình. Trong tiếng Anh, các tác giả lớn như Charles Dicken, Mark Twain đã sử dụng khoa trương để tạo dấu ấn trong các sáng tác của mình. Trong tiếng Việt khoa trương được người Việt sử dụng trong các sáng tác dân gian như tục ngữ ca dao. Trong văn học viết, mỗi tác giả lại sử dụng với mức độ đậm nhạt khác nhau trong tác phẩm của mình. Xét từ góc nhìn của lực ngôn trung, khi ta sử dụng lời nói khoa trương có nghĩa là ta đã thực hiện một hành động. Lối nói khoa trương được sử dụng trong các lời nịnh hót hoặc khi hứa hẹn, thề nguyền, cam kết. 

Khoa trương còn được dùng nhiều trong nhưng câu chửi thề, chửi đổng. Chửi có thể được coi là một nét văn hóa độc đáo trong các ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng. Người Việt thích khoa trương khi chửi thề, chửi đổng và họ có những bài chửi kinh điển được các nhà văn ghi lại trong tác phẩm của mình hết sức độc đáo.

8. Tóm lại, cả người Hán lẫn người Việt đều rất thích nói khoa trương. Tuy nhiên, cách nói khoa trương của mỗi dân tộc có những điểm giống nhau nhưng cũng có những điểm khác nhau. Sở dĩ như vậy là do hoàn cảnh địa lí, yếu tố văn hóa và cách tư duy của mỗi dân tộc.

9. Những kiến nghị: Người Trung Quốc rất thích khoa trương. Sau công trình này, đề nghị nghiên cứu tiếp về khoa trương trong tác phẩm của các các tác giả lớn: 1) Về thơ: Thơ Đường, thơ Tống 2) Về văn xuôi: Lỗ Tấn, Mạc Ngôn và Dư Hoa
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